PHIẾU KHẢO SÁT

HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Kèm theo Công văn số:       /UBND-VHTT  ngày        tháng 05 năm 2018 của UBND huyện Tuần Giáo)
A. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đơn vị:  
……………………………………………………
2. Địa chỉ: 
……………………………………………………
3. Điện thoại: 
 Fax: 
……………………………………………………
4. E-mail đơn vị: 
……………………………………………………
5. Tên người cung cấp thông tin khảo sát: 
……………………………………………………
Điện thoại: 
Email:
……………………………………………………
B. KHẢO SÁT HẠ TẦNG CNTT 
1. Máy vi tính
	STT
	Tên đơn vị
	Máy tính được trang bị
	Năm trang bị
	Tình trạng hoạt động
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	
	
	Máy để bàn
	Máy xách tay
	Máy để bàn
	Máy xách tay
	Máy để bàn
	Máy xách tay
	Máy để bàn
	Máy xách tay

	01
	Văn phòng UBND huyện
	10
	3
	2014
	2015
	Tốt
	Tốt
	Core i3 1.8GHZ, Ram 2GB, HDD 250GB
	Core i3 2.2GHZ, Ram 2GB, HDD 500GB

	02
	Phòng Tư Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UBND xã A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Thống kê các đơn vị gồm VP UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn của huyện)
2. Máy in, Máy Scan
	STT
	Tên đơn vị
	Máy được trang bị
	Năm trang bị
	Tình trạng hoạt động
	Thông số kỹ thuật cơ bản

	
	
	Máy in
	Máy Scan
	Máy in
	Máy Scan
	Máy in
	Máy Scan
	Máy in
	Máy Scan

	01
	Văn phòng UBND huyện
	10
	3
	2014
	2015
	Tốt
	Tốt
	HP 401D
	HP G3110

	02
	Phòng Tư Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UBND xã A
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Thống kê các đơn vị gồm VP UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn của huyện)
	
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Giải thích biến động

	I
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA XÃ HỘI
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số thuê bao điện thoại cố định của đơn vị
	Thuê bao
	 
	 
	 

	2
	Tổng số thuê bao Internet của đơn vị
	Thuê bao
	 
	 
	 

	II
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG CQNN
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng số máy tính có kết nối Internet tại đơn vị
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng băng thông kết nối Internet của đơn vị theo từng loại kết nối (kbps)
	Kbps
	 
	 
	 

	3.1
	Leased Line
	Kbps
	 
	 
	 

	3.2
	FTTH
	Kbps
	 
	 
	 

	3.3
	xDSL (ADSL và SDSL)
	Kbps
	 
	 
	 

	3.4
	Băng rộng khác
	Kbps
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống hội nghị trực tuyến (Đánh dấu X vào ô)
	 
	Có
	 
	Không

	5
	Triển khai hệ thống an toàn thông tin, an toàn dữ liệu
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Tổng số máy tính có cài đặt các phần mềm diệt và phòng chống virus
	Máy tính
	 
	 
	 

	5.2
	Triển khai giải pháp an toàn thông tin (nếu có, đánh dấu X vào ô năm tương ứng)
	 
	 
	 
	 

	•
	Tường lửa
	 
	 
	 
	 

	•
	Lọc thư rác
	 
	 
	 
	 

	•
	Phần mềm bảo mật/diệt virut
	 
	 
	 
	 

	•
	Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép
	 
	 
	 
	 

	•
	Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp)
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Triển khai giải pháp an toàn dữ liệu (nếu có, đánh dấu X vào ô năm tương ứng)
	 
	 
	 
	 

	•
	Băng từ
	 
	 
	 
	 

	•
	Tủ đĩa
	 
	 
	 
	 

	•
	SAN
	 
	 
	 
	 

	•
	NAS
	 
	 
	 
	 

	•
	DAS
	 
	 
	 
	 

	•
	Giải pháp khác (Ghi rõ tên giải pháp)
	 
	 
	 
	 

	6
	Tổng đầu tư từ NSNN cho hạ tầng kỹ thuật của UBND Huyện/Thành phố
	VND
	 
	 
	 

	7
	Tổng đầu tư  từ NSNN cho hạ tầng an toàn thông tin của UBND Huyện/Thành phố
	VND
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	C.
	HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Giải thích biến động

	 
	HẠ TẦNG NHÂN LỰC CỦA CQNN
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT của đơn vị
	Người
	 
	 
	 

	2
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về CNTT có trình độ đại học trở lên
	Người
	 
	 
	 

	3
	Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin của đơn vị
	Người
	 
	 
	 

	4
	Tổng số lượt CCVC của đơn vị được tập huấn về an toàn thông tin trong năm
	Người
	 
	 
	 

	5
	Tổng chi cho đào tạo CNTT của đơn vị
	VND
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	D.
	ỨNG DỤNG CNTT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2017
	Giải thích biến động

	1
	Tổng số CCVC của đơn vị được cấp hòm thư điện tử chính thức (địa chỉ thư điện tử công vụ có dạng:  @dienbien.gov.vn)
	Người
	 
	 
	 

	2
	Tổng số CCVC của đơn vị sử dụng thư điện tử chính thức trên trong công việc
	Người
	 
	 
	 

	3
	Các ứng dụng cơ bản đã triển khai tại đơn vịnếu có, đánh dấu X vào ô năm tương ứng)
	 
	 
	 
	 

	•
	Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng
	 
	 
	 
	 

	•
	Quản lý nhân sự
	 
	 
	 
	 

	•
	Quản lý tài chính - kế toán
	 
	 
	 
	 

	•
	Quản lý tài sản cố định
	 
	 
	 
	 

	•
	Hệ thống một cửa điện tử
	 
	 
	 
	 

	•
	Ứng dụng chữ ký số
	 
	 
	 
	 

	•
	Ứng dụng khác (Liệt kê chi tiết)
	 
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Cung cấp tại Phụ lục I - CSDL chuyên ngành)

	5
	Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Các loại văn bản điện tử đã triển khai tại đơn vị (nếu có, đánh dấu X vào ô năm tương ứng)
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Nội bộ
	 
	 
	 
	 

	•
	Giấy mời họp
	 
	 
	 
	 

	•
	Tài liệu phục vụ cuộc họp
	 
	 
	 
	 

	•
	Văn bản để biết, để báo cáo
	 
	 
	 
	 

	•
	Thông báo chung của cơ quan
	 
	 
	 
	 

	•
	Các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc
	 
	 
	 
	 

	•
	Các hoạt động nội bộ khác (ghi cụ thể)
	 
	 
	 
	 

	5.1.2
	Với cơ quan, tổ chức, cá nhân bên ngoài
	 
	 
	 
	 

	•
	Văn bản hành chính
	 
	 
	 
	 

	•
	Hồ sơ công việc
	 
	 
	 
	 

	•
	Gửi bản điện tử kèm theo văn bản giấy cho UBND các cấp
	 
	 
	 
	 

	6
	Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Các PMNM do các đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, ngành, của tỉnh và các đơn vị trực thuộc tự phát triển hoặc thuê đơn vị khác phát triển và đã triển khai ứng dụng cho UBND Huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc sử dụng (Cung cấp tại Phụ lục II- Phần mềm nguồn mở)

	7
	Dịch vụ công trực tuyến
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	7.1
	Tổng số dịch vụ hành chính công của UBND Huyện/thành phố
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	7.2
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến của đơn vị ở tất cả các mức độ 
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	 
	Chia ra
	
	
	
	 
	

	7.2.1
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	7.2.2
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	7.2.3
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 2
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	7.2.4
	Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1
	Dịch vụ
	 
	 
	 

	8
	Tổng đầu tư từ NSNN cho ứng dụng CNTT
	VND
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


C. KHẢO SÁT CÁN BỘ

1. Thông tin và cán bộ
	STT
	Tên đơn vị
	Họ tên cán bộ
	Năm Sinh
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email công vụ
	Đã được trang bị

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Máy để bàn
	Máy xách tay

	01
	UBND huyện
	NguyễnVăn A
	X
	
	
	0918.xxxxxx
	nguyenvana

@dienbien.gov.vn
	X
	

	02
	Phòng Tư Pháp
	NguyễnVăn B
	X
	
	
	0918.xxxxxx
	nguyenvanb

@dienbien.gov.vn
	X
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	UBND xã A
	NguyễnVăn C
	X
	
	
	0918.xxxxxx
	nguyenvanc

@dienbien.gov.vn
	X
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


(Ghi chú: Thống kê lãnh đạo gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND huyện; Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn  trên địa bàn huyện)

2. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT

	STT
	Tên đơn vị
	Họ tên cán bộ
	Năm Sinh
	Chức vụ
	Đã tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn về CNTT
	Các nội dung đã được bồi dưỡng, tập huấn (Kỹ năng sử dụng máy tính, Internet, Thư điện tử công vụ, Văn phòng điện tử,….)
	Nhu cầu trong thời gian tới

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	01
	UBND huyện
	NguyễnVăn A
	X
	
	
	X
	- Kỹ năng sử dụng máy tính. 

- Internet, Thư điện tử công vụ
	- Văn Phòng điện tử

- Một cửa điện tử

	02
	Phòng Tư Pháp
	NguyễnVăn B
	X
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	UBND xã A
	NguyễnVăn C
	X
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thống kê lãnh đạo gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND huyện; Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn của huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn  trên địa bàn huyện)

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….

……………………………………………………….
	
	THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU
	

	
	
	

	•
	Họ và tên
	 

	•
	Bộ phận công tác
	 

	•
	Chức vụ
	 

	•
	Điện thoại cố định
	 

	•
	Di động
	 

	•
	Email
	 


	                                NGƯỜI KHẢO SÁT
(Ký và ghi rõ họ tên)

	                    ĐẠI DIỆN
                       ĐƠN VỊ ĐƯỢC KHẢO SÁT

                   (Ký tên, đóng dấu)

	
	


11

